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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
 Em hãy lựa chọn A, B, C hoặc D mà em cho là đúng nhất rồi điền vào ô cho sẵn.
Câu 1. Tình huống nguy hiểm từ con người là những tình huống gây ra bởi những hành vi của con người như trộm cấp, cướp giật, bắt nạt, xâm hại người khác, làm tổn hại đến tính mạng, của cải vật chất, tinh thần của
    A.  môi trường tự nhiên.                                B. kinh tế và xã hội.       
    C. cá nhân và xã hội.                                     D.  kinh tế quốc dân.
Câu 2. Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta sẽ
   A. chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy.
   B. thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh.
   C. chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn.
   D. ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào.
Câu 3. Sống tiết kiệm mang lại ý nghĩa nào sao đây?
  A. Dễ trở thành người ích kỉ, bủn xỉn.
  B. Không thỏa mãn hết các nhu cầu vật chất, tinh thần.
  C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác.
  D. Khó có động lực để chăm chỉ làm việc.
Câu 4. Trường hợp nào sau đây không  phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
  A. Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam.                         B. Có cả cha lẫn mẹ là người Việt Nam.
  C. Là con nuôi của người Việt Nam.              D. Người nước ngoài đi du lịch ở Việt Nam.
Câu 5. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
  B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
  C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
  D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 6. Quyền cơ bản của công dân là những 	
  A.  lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
  B.  đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
  C.  lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
  D. đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
Câu 7. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là yêu cầu 
  A. bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.
  B. công dân thực hiện hoặc không thực hiện.
  C. của nhà nước mà mọi người phải thực hiện.
  D. chỉ một hay một nhóm người thực hiện.
Câu 8. Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền trẻ em?
   A. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ.			    B. Bắt trẻ em bỏ học giữa chừng.
   C. Dạy nghề cho trẻ em khuyết tật.		    D. Tổ chức lớp học cho trẻ em .
Câu 9. Việc làm nào sau đây chứng tỏ quyền trẻ em được thực hiện và tôn trọng?
  A. Các em được tự do bày tỏ ý kiến nhưng không ai lắng nghe.
  B. Tuyển dụng trẻ em dưới 15 tuổi làm những công việc nặng nhọc.
  C. Trẻ em bắt buộc phải đi học, không được bỏ học.
  D. Không cho các em tham gia vui chơi giải trí vì ảnh hưởng đến việc học.
Câu 10. Việc làm nào sau đây đã thực hiện quyền của trẻ em?
  A. Bắt trẻ em làm việc quá sức.                        B. Các em được bày tỏ suy nghĩ của mình.
  C. Cho trẻ em phải nghỉ học phụ gia đình.       D. Không được có ý kiến vì còn nhỏ tuổi.
Câu 11: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội được gọi là:
A. tình huống sư phạm.	B. tình huống nguy hiểm.
C. tình huống vận động.	D. tình huống phát triển.
Câu 12: Câu nói  “Cơm thừa gạo thiếu” nói đến việc thực hiện chưa tốt phẩm chất đạo đức nào dưới đây?
A.  Lãng phí, thừa thãi.	B.  Cần cù, siêng năng.
C.  Trung thực, thẳng thắn.	                                  D.  Tiết kiệm..
Câu 13: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.
B. Nhóm quyền : sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.
C. Nhóm quyền : sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.
D. Nhóm quyền : sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.
Câu 14: Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ… là:
A. Bổn phận trẻ em đối với gia đình.           B. Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
C. Bổn phận trẻ em đối với cộng đồng, xã hội. D. Bổn phận trẻ em đối với quê hương
Câu 15: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền sống còn.                     B. Nhóm quyền bảo vệ.
C. Nhóm quyền phát triển.                    D. Nhóm quyền tham gia.
[bookmark: _GoBack]II/ TỰ LUẬN:
  Câu 1:  Tình huống
        Cuối năm, tập vở của H học còn nhiều giấy trắng chưa học hết. H thấy thế, liền xé những tờ giấy trắng đó ra để gấp hình chơi và vứt lung tung. 
 a. Theo em hành vi của H như vậy là đúng hay sai? Vì sao? (2.0 điểm)
 b. Nếu là H em sẽ làm gì trong trường hợp trên? (1.0 điểm)
Câu 2: Các bạn Nam, Nga, Dũng trong các trường hợp dưới đây có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? 
a. Nam sinh ra ở nước ngoài, nhập quốc tịch nước ngoài nhưng cha mẹ đều mang quốc tịch Việt Nam. 
b. Nga được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ Nga quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho Nga ở Việt Nam.
c. Dũng là con lai, em có màu tóc, màu mắt của người Châu Âu. Ai cũng bảo em giống người Pháp nhưng từ khi sinh ra em lại không biết bố mẹ mình là ai. Em đang được nuôi dạy tại trại trẻ mồ côi ở Sài Gòn. 
Câu 3: Minh rất hào hứng với sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Bạn còn muốn chia sẻ thông tin này lên facebook và zalo để những người thân quen của Minh cùng thực hiện. Khi nói ý định này với Hùng thì bị Hùng gạt đi. Hùng cho rằng: “Sự kiện này chỉ mang tính hình thức, thực tế chẳng tiết kiệm được bao nhiêu điện. Mà chúng ta còn nhỏ chưa cần phải lo tiết kiệm điện. Đấy là công việc của bố mẹ chúng ta”.
a. Em hãy nêu nhận xét của em đối với ý kiến, việc làm của bạn Minh và bạn Hùng trong tình huống trên
b. Em hãy đóng vai là nhân vật Minh để giải thích cho Hùng về ý nghĩa của việc tiết kiệm và những việc làm mà HS có thể thực hiện để góp phần tiết kiệm. 
c. Em hãy chia sẻ những việc làm của em để góp phần thực hiện tiết kiệm điện trong cuộc sống hằng ngày?
Câu 4: Bố mẹ lo sợ Sơn bị bạn xấu lôi kéo rủ rê nên đã kiểm soát bạn Sơn rất chặt chẽ. Hằng ngày, bố mẹ luôn tự đưa đón Sơn đi học dù nhà gần trường. Bố mẹ còn không cho Sơn tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá nào do lớp hoặc trường tổ chức. Thậm chí có lần, Sơn còn bắt gặp mẹ đang đọc nhật kí của mình. Sơn rất buồn nhưng chỉ in lặng không dám nói gì.
a. Theo em, việc làm của Bố mẹ Sơn đã vi phạm những quyền nào? 
b. Em có nhận xét gì về suy nghĩ và hành động im lặng của Sơn trong trường hợp trên?
c. Nếu em là Sơn, em sẽ làm gì để bảo vệ các quyền cơ bản của mình? 
Câu 5: Các bạn An, Hải, Nam trong các trường hợp dưới đây có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? 
a. An sinh ra ở nước Pháp nhưng cha mẹ đều mang quốc tịch Việt Nam. 
b. Nam được sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, có bố là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam.
c. Hải sinh ra và lớn lên trong làng SOS Hà Nội. Em không biết bố mẹ mình là ai.
Câu 6:  Thông tin: Ngày 20/1/2022, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị đóng 10 chiếc đinh ghim vào đầu. Bé gái phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau 2 tháng điều trị bé đã tử vong tối ngày 12/3/2022. ( Theo báo Công an nhân dân). 
a. Từ thông tin trên em thấy việc làm của Huyên đã xâm phạm tới những nhóm quyền cơ bản nào của trẻ em
b. Em có suy nghĩ gì về thực trạng trẻ em bị bạo hành hiện nay ở nước ta?



